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TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 8 – HẢI PHÒNG 
 

 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Hoài 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Phạm Thị Lan, bà Hà Thị Thúy.  

- Thư ký phiên toà: Ông Vũ Đức Thiên - Thư ký Toà án nhân dân khu vực 

8 - Hải Phòng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8 - Hải Phòng tham gia 

phiên toà: bà Tiêu Thị Hồng - Kiểm sát viên. 

Ngày 26/9/2025, tại trụ sở Toà án nhân dân khu vực 8 - Hải Phòng xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án thụ lý số 21/2025/TLST-DS ngày 13/8/2025 về việc “Tranh 

chấp Hợp đồng vay tài sản, tuyên bố hợp đồng vô hiệu” theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số 54/2025/QĐXXST-DS ngày 15/9/2025 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Anh Lê Văn Khởi, sinh ngày 20/6/1973; số căn cước công 

dân 030073015131, cấp ngày 25/9/2023 và chị Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 

19/8/1976; số căn cước công dân 030176020408, cấp ngày 09/5/2021. Đều cư trú 

tại: Thôn Phúc Giới, xã Hà Đông, Thành phố Hải Phòng. (đều có mặt). 

- Bị đơn: Anh Lê Văn Đảng, sinh ngày 24 tháng 6 năm 1984; số căn cước 

công dân 030084012331, cấp ngày 26/2/2024; Cư trú tại: Thôn Hạ Vĩnh, xã Hà 

Đông, Thành phố Hải Phòng. (có mặt). 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Lê Thanh Bình, sinh ngày 

04/4/1945; số căn cước công dân 030045001837, cấp ngày 24/4/2021 và bà Phạm 

Thị Hiên, sinh ngày 04/4/1949; số căn cước công dân 030149000898, cấp ngày 

01/5/2021. Đều cư trú tại: Thôn Hạ Vĩnh, xã Hà Đông, Thành phố Hải Phòng. (đề 

nghị xử vắng mặt). 

- Người làm chứng: Chị Bùi Thị Vân, sinh năm 1988; Cư trú tại Hạ Vĩnh, xã 

Hà Đông, thành phố Hải Phòng.(vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo đơn khởi kiện các tài liệu có trong hồ sơ vụ án tại phiên toà nguyên 

đơn do anh Lê Văn Khởi và chị Nguyễn Thị Huệ đều thống nhất trình bày: 

Ngày 24/11/2022 anh Lê Văn Đảng và ông Lê Thanh Bình có đến nhà anh 

chị hỏi vay số tiền 250.000.000đ mục đích để trả nợ đáo hạn Ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. Anh chị đã đồng ý cho anh Đảng vay; hai bên có 
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làm giấy vay tiền do anh Đảng viết có nội dung ghi như sau: ngày 24/11/2022 tôi 

là Lê Văn Đảng “… có vay của anh Lê Văn Khởi số tiền 250.000.000đ để đáo quỹ 

tín dụng” có chữ ký của vay là anh Đảng và ông bà Lê Thanh Bình, Phạm Thị 

Hiên (bố mẹ đẻ anh Đảng), ông Bình ghi: “…Tôi là Lê Thanh Bình bố của cháu Lê 

Văn Đảng: Nếu con tôi không trả được, tôi có trách nhiệm trả nợ trong số tiền 

này…”; trong giấy vay không thỏa thuận về lãi suất và thời hạn trả nhưng có thỏa 

thuận miệng lãi suất 5.000.000đ/tháng/250.000.000đ. Sau đó ngày 12/12/2022, ông 

bà Bình Hiên ký hợp đồng vay vốn trong đó bên cho vay Quỹ tín dụng Thanh Bính 

việc ghi như vậy là lỗi do đánh máy chứ thực chất là cá nhân cho cá nhân vay 

không liên quan đến quỹ tín dụng; bên vay là ông Lê Thanh Bình; nội dung vay số 

tiền 250.000.000đ, mục đích trả nợ Ngân hàng; thời hạn cho vay 03 tháng kể từ 

12/12/2022 đến 12/3/2023 (dương lịch), lãi suất 2%/tháng; tài sản thế chấp là thửa 

đất số 128, 130; tờ bản đồ số 28; diện tích 1092m2 đã được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số AE 390281; số vào sổ cấp GCN H-00878, cấp ngày 

18/6/2007. Ông bà Bình Hiên đã giao cho anh giữ bản chính giấy chứng nhận nêu 

trên. Sau khi vay nợ, anh Đảng chuyển khoản trả nợ lãi được 01 tháng, 03 tháng 

còn lại ông bà Bình Hiên trả lãi hộ anh Đảng; theo thỏa thuận tiền lãi là 

5.000.000đ/tháng nhưng vì anh Đảng làm ăn khó khăn, ông bà Bình Hiên già yếu 

nên anh chị tự nguyện giảm tiền lãi; số tiền lãi đã trả là 18.000.000đ từ tháng 

12/2022 đến tháng 3/2023 là 04 tháng; từ tháng 4/2023 đến nay anh Đảng và ông 

bà Bình Hiên không trả nợ gốc lãi. Anh chị đã thông báo và đòi nhiều lần nhưng 

anh Đảng không trả nợ. Anh chị xác định anh Đảng là người vay; ông bà Bình 

Hiên không vay số tiền 250.000.000đ như ghi trong hợp đồng vay vốn ngày 

12/12/2022 mà ông bà là người bảo lãnh nhận nợ nếu anh Đảng không trả được nợ 

cho anh chị. Nay anh chị khởi kiện yêu cầu anh Đảng trả nợ gốc 250.000.000đ và 

lãi 1,5%/tháng, tính từ tháng 11/2022 đến tháng 9/2025, tổng số tháng tính lãi là 34 

tháng tổng tiền lãi 127.500.000đ trừ số tiền lãi đã trả 18.000.000đ. Tổng số tiền 

gốc lãi phải trả là 359.500.000đ. Anh chị không đồng ý với yêu cầu phản tố của 

ông Bình và chỉ chấp nhận trả lại bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

ông bà Bình Hiên khi anh Đảng trả nợ xong cho anh chị. 

Bị đơn anh Lê Văn Đảng trình  bày: Anh công nhận chữ ký chữ viết trong 

giấy vay tiền ngày 24/11/2022 đúng là chữ ký chữ viết của anh và không yêu cầu 

giám định. Anh là người vay tiền anh chị Khởi Huệ số tiền 250.000.000đ đến nay 

chưa trả. Mặc dù trong giấy vay tiền không thỏa thuận về thời hạn trả và lãi suất 

nhưng hai bên thỏa thuận miệng lãi suất 5.000.000đ/tháng/số tiền gốc 

250.000.000đ. Thực tế anh Đảng đã trả lãi được 04 tháng từ tháng 11/2022 đến 

tháng 3/2023 số tiền 18.000.000đ (trong đó có 1 lần anh chuyển khoản trả còn lại 

anh nhờ ông bà Bình Hiên trả lãi hộ); từ tháng 4/2023 đến nay anh Đảng không trả 

được gốc, lãi. Nay anh nhất trí trả nợ gốc, lãi theo yêu cầu khởi kiện của anh chị 

Khởi Huệ và nhận trách nhiệm trả nợ không liên quan đến bố mẹ anh là ông bà 

Bình Hiên. Việc ông bà Bình Hiên viết bảo lãnh trong giấy vay tiền ngày 

12/12/2022 có nội dung nếu anh không trả được thì bố mẹ anh trả thay. Anh Đảng 

xác định anh sẽ có trách nhiệm trả nợ; vì hiện nay anh đang gặp khó khăn về kinh 

tế, anh xin khất trả nợ và xin được trả nợ làm nhiều lần. Đối với yêu cầu độc lập 
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của ông bà Bình Hiên, anh nhất trí và đề nghị tuyên bố hợp đồng vay vốn ngày 

12/12/2022 giữa ông Bình và anh Khởi vô hiệu và giải quyết hậu quả của hợp 

đồng, đề nghị anh chị Khởi phải trả lại bìa đỏ cho bố mẹ anh. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Lê Thanh Bình và bà 

Nguyễn Thị Hiên đều thống nhất trình bày: Ông bà là bố mẹ đẻ của anh Đảng; 

vì làm ăn thua lỗ, anh Đảng vay nợ nhiều vì thương con nên ông bà đã ký điểm chỉ 

vào giấy vay tiền ngày 24/11/2022 nhận bảo lãnh cho anh Đảng nếu anh Đảng 

không trả nợ, ông có trách nhiệm trả thay anh Đảng; sau đó ngày 12/12/2022, anh 

Khởi đã yêu cầu ông bà giao sổ đỏ cho anh Khởi với mục đích bảo đảm cho việc 

anh Đảng vay nợ; anh Khởi đã yêu cầu ông bà ký điểm chỉ vào giấy vay tiền ngày 

12/12/2022, vay số tiền 250.000.000đ chứ thực chất ông bà không vay mà do anh 

Đảng vay ngày 24/11/2022.  Nay ông bà Bình Hiên có đơn yêu cầu độc lập đề nghị 

hủy hợp đồng vay vốn ngày 12/12/2022 giữa ông bà với anh Khởi và đề nghị giải 

quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu yêu cầu anh Khởi phải trả lại ông bà bản gốc 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 390281; số vào sổ cấp GCN H-00878, 

cấp ngày 18/6/2007. 

Người làm chứng chị Bùi Thị Vân trình bày: Chị là vợ của anh Đảng, việc 

anh Đảng vay nợ là cá nhân anh Đảng vay không liên quan đến chị. 

Tại phiên toà: Ông bà Bình Hiên vắng mặt nhưng đã có văn bản ủy quyền 

cho anh Đảng tham gia tố tụng. Các đương sự có mặt giữ nguyên ý kiến đã trình 

bày và đề nghị giải quyết theo pháp luật. 

Đại diện VKSND khu vực 8 – Hải Phòng phát biểu quan điểm: Căn cứ vào: 

Điều 147, 227, 228, 271, 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Điều 117, 122, 131, 463, 

466, 468, 469 của Bộ luật dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Luật án phí, lệ phí Tòa án. Đề nghị 

xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Buộc bị đơn anh Lê Văn Đảng 

phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho anh Lê Văn Khởi và Nguyễn Thị Huệ tổng số 

tiền 359.500.000đ; trong đó số tiền gốc 250.000.000đ, số tiền lãi 109.500.000đ. Kể 

từ khi người có đơn yêu cầu thi hành án nếu người phải thi hành án không thi hành 

thì còn phải tiếp tục trả lãi phát sinh đối với số tiền nợ gốc cho đến khi thanh toán 

hết nợ theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, 468 Bộ luật dân sự. 

 Chấp nhận yêu cầu độc lập của ông Lê Thanh Bình và bà Phạm Thị Hiên về 

việc yêu cầu tuyên bố hợp đồng vay vốn ngày 12/12/2022 vô hiệu và giải quyết 

hậu quả của hợp đồng vô hiệu. Tuyên bố hợp đồng vay vốn ngày 12/12/2022 giữa 

anh Lê Văn Khởi và ông Lê Thanh Bình vô hiệu. Buộc anh Lê Văn Khởi phải trả 

lại bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 390281; số vào sổ cấp GCN 

H-00878, cấp ngày 18/6/2007, tên chủ sử dụng ông Lê Thanh Bình và bà Phạm Thị 

Hiên. 

Về án phí: Buộc anh Lê Văn Đảng phải chịu án phí dân sự sơ thẩm; anh Lê 

Văn Khởi, chị Nguyễn Thị Huệ phải chịu án phí dân sự đối với yêu cầu độc lập của 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được chấp nhận. Trả lại anh Lê Văn Khởi số  

tiền tạm ứng án phí đã nộp. 



 4 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét và căn cứ vào kết 

quả tranh tụng tại phiên toà, HĐXX nhận định. 

1. Về tố tụng: Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng đã 

được giao hợp lệ Quyết định đưa vụ án ra xét xử và giấy triệu tập đến phiên tòa 

nhưng đề nghị giải quyết vắng mặt. Xét thấy sự vắng mặt của họ không gây khó 

khăn, không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết khách quan, toàn diện vụ  do vậy 

căn cứ Điều 227, 228, 229 của Bộ luật Tố tụng dân sự, HĐXX tiến hành xét xử vụ 

án.  

2. Về xác định quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản và yêu cầu 

hủy hợp đồng vay vốn, giải quyết hậu quả của hợp đồng vay vốn vô hiệu theo quy 

định tại Điều 122 và Điều 463 của Bộ luật dân sự. 

 3. Xem xét, đánh giá yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

Căn cứ giấy vay tiền ngày 24/11/2022, giữa anh Lê Văn Khởi và anh Lê Văn 

Đảng; các bên không thỏa thuận thời hạn trả được xác định là hợp đồng vay tài sản 

không kỳ hạn theo quy định tại Điều 463, 469 của Bộ luật dân sự. Bị đơn thừa nhận 

đã được nguyên đơn nhiều lần thông báo yêu cầu trả nợ nhưng do làm ăn khó khăn 

nên chưa trả được nợ. Nguyên đơn đã giao nộp bản gốc; bị đơn nhất trí và không 

yêu cầu giám định chữ ký, chữ viết trong giấy vay tiền trên. Yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn có căn cứ được chấp nhận. Buộc bị đơn phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ. 

Đánh giá yêu cầu trả lãi suất như sau: Các đương sự đều thừa nhận có sự thỏa 

thuận miệng về lãi suất; thực tế số tiền lãi đã trả là 18.000.000đ tính từ tháng 

11/2022 đến tháng 3/2022. Từ tháng 4/2022 đến nay anh Đảng chưa trả được số tiền 

gốc và lãi. Nay các đương sự thỏa thuận lãi suất 1,5%/tháng tính từ tháng 11/2022 

được trừ số tiền 18.000.000đ lãi đã trả. Tổng số tiền gốc lãi tính đến tháng 9/2025 

nguyên, bị đơn thống nhất số tiền anh Đảng phải trả cho anh chị Khởi Huệ 

359.500.000đ (BL 62) trong đó tiền gốc 250.000.000đ, tiền lãi 109.500.000đ. Xét 

thấy thỏa thuận của các đương sự là tự nguyện không vượt quá mức lãi suất theo 

quy định tại Điều 468 của Bộ luật dân sự, cần chấp nhận. 

Đánh giá việc ký điểm chỉ của ông bà Bình Hiên trong giấy vay tiền có nội 

dung “... nếu con tôi không trả được, tôi có trách nhiệm trả nợ thay số tiền này”nội 

dung cam kết này là sự bảo lãnh của ông bà Bình Hiên đối với việc vay nợ của anh 

Đảng nhưng không thỏa thuận về thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh do đó nghĩa 

vụ của ông Bình, bà Hiên chỉ phát sinh khi anh Đảng không trả nợ được cho anh chị 

Khởi Huệ. Căn cứ khoản 2 Điều 335 ông Bình, bà Hiên chỉ phải thực hiện nghĩa vụ 

thay cho anh Đảng trong trường hợp anh Đảng không có khả năng thực hiện nghĩa 

vụ trả nợ. 

4. Xem xét yêu cầu phản tố của ông Lê Thanh Bình và bà Phạm Thị Hiên yêu 

cầu hủy bỏ hợp đồng vay vốn ngày 12/12/2022 và giữa anh Lê Văn Khởi và ông 

Lê Thanh Bình:  
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Căn cứ bản chính hợp đồng vay vốn do nguyên đơn giao nộp: Về hình thức 

và nội dụng không tuân thủ quy định của pháp luật về việc cho vay, cầm cố tài sản 

vì không được đăng ký tại Cơ quan có thẩm quyền; anh Khởi không phải là thành 

viên của Quỹ tín dụng nhưng lại lấy danh nghĩa bên cho vay là Quỹ tín dụng 

Thanh Bính; không có giấy phép kinh doanh về hoạt động cầm cố thế chấp nhưng 

lại nhận tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông bà Bình 

Hiên; mặt khác anh Khởi, chị Huệ đều xác nhận ông bà Bình Hiên không vay số 

tiền 250.000.000đ đã ghi trong hợp đồng mà là người bảo đảm cho anh Đảng vay 

số tiền trên. Như vậy hình thức và nội dụng của hợp đồng đã vi phạm điều cấm 

quy định tại điểm c khoản Điều 117, căn cứ Điều 122 của Bộ luật dân sự; hợp 

đồng vay vốn vô hiệu nên không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa 

vụ dân sự kể từ thời điểm xác lập theo quy định tại Điều 131 của Bộ luật dân sự. 

Yêu cầu độc lập của ông bà Bình Hiên có căn cứ được chấp nhận. Giải quyết hậu 

quả của hợp đồng vay vốn ngày 12/12/2022 vô hiệu. Buộc anh Khởi phải trả ông 

bà Bình Hiên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 390281; số vào sổ cấp 

GCN H-00878, cấp ngày 18/6/2007, tên chủ sử dụng Lê Thanh Bình và Phạm Thị 

Hiên. Vì anh Khởi đã giao nộp bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

Tòa án nên bản chính giấy chứng nhận sẽ được gửi kèm theo bản án có hiệu lực 

pháp luật sang Phòng thi hành án dân sự khu vực 8 – Hải Phòng để thực hiện giao 

trả theo thẩm quyền. 

  5. Về án phí: Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên được 

trả lại nguyên đơn số tiền tạm ứng án phí đã nộp; Buộc bị đơn phải chịu án phí dân 

sự sơ thẩm. Anh chị Khởi Huệ phải chịu án phí dân sự không có giá ngạch đối với 

yêu cầu độc lập của ông bà Bình Hiên được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

  

Căn cứ vào: Điều 147, 227, 228, 271, 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Điều 

117, 122, 131, 355, 463, 466, 468, 469 của Bộ luật dân sự. Luật án phí, lệ phí Tòa án; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án, xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

- Buộc bị đơn anh Lê Văn Đảng phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho anh Lê 

Văn Khởi và Nguyễn Thị Huệ tổng số tiền 359.500.000đ; trong đó số tiền gốc 

250.000.000đ, số tiền lãi 109.500.000đ. 

Kể từ khi người có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án 

không thi hành thì còn phải tiếp tục trả lãi phát sinh đối với số tiền nợ gốc cho đến 

khi thanh toán hết nợ theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, 468 Bộ luật dân sự. 

Nếu anh Lê Văn Đảng không có khả năng trả nợ tiền gốc, lãi cho anh chị Lê Văn 

Khởi, Nguyễn Thị Huệ thì ông bà Lê Thanh Bình, Phạm Thị Hiên có trách nhiệm 
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trả nợ thay cho anh Đảng theo nội dung cam kết trong giấy vay tiền ngày 

24/11/2022. 

2. Chấp nhận yêu cầu độc lập của ông Lê Thanh Bình về việc yêu cầu tuyên 

bố hợp đồng vay vốn ngày 12/12/2022 vô hiệu và giải quyết hậu quả của hợp đồng 

vô hiệu. 

Tuyên bố hợp đồng vay vốn ngày 12/12/2022 giữa anh Lê Văn Khởi và ông 

Lê Thanh Bình vô hiệu. Buộc anh Lê Văn Khởi, chị Nguyễn Thị Huệ phải trả lại 

bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 390281; số vào sổ cấp GCN H-

00878, cấp ngày 18/6/2007, tên chủ sử dụng ông Lê Thanh Bình và bà Phạm Thị 

Hiên. (bản gốc giấy chứng nhận nêu trên được gửi kèm theo bản án có hiệu lực đến 

Phòng thi hành án dân sự khu vực 8 – Hải Phòng) 

3. Về án phí: Buộc anh Lê Văn Đảng phải chịu số tiền 17.975.000đ án phí 

dân sự sơ thẩm; anh Lê Văn Khởi, chị Nguyễn Thị Huệ phải chịu 300.000đ án phí 

dân sự. Trả lại anh Lê Văn Khởi số tiền 6.250.000đ tiền tạm ứng án phí đã nộp 

nhưng được đối trừ số tiền 300.000đ án phí dân sự sơ thẩm anh Khởi phải nộp; anh 

Khởi được nhận lại số tiền 5.950.000đ theo biên lai thu số 0000989 ngày 

13/8/2025 tại Thi hành án dân sự Thành phố Hải Phòng. 

4. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có mặt được quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Đương sự vắng mặt được quyền kháng 

cáo về phần có liên quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hoặc niêm yết 

bản án hợp lệ. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu yêu cầu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./. 

 
Nơi nhận: 

- Các đương sự;  

- VKSND khu vực 8 – Hải Phòng; 

- Phòng THADS khu vực 8 - Hải Phòng; 

- UBND xã Hà Đông, TP Hải Phòng;  

- Lưu hồ sơ vụ án; lưu Toà án;  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 
 

    Nguyễn Thị Thu Hoài 

 

 

 

 


